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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

1 10-12-2021 Nghị quyết số 186 /NQ-
HĐND Phê chuẩn quyết 
toán ngân sách nhà nước 
năm 2020 tỉnh Thái 
Nguyên

01+02 10-1-2022 10-12-2021

2 10-12-2021 Nghị quyết số 188/NQ-
HĐND Thông qua Kế 
hoạch tổ chức các kỳ 
họp thường lệ năm 2022 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên Khóa 
XIV, nhiệm kỳ 2021 - 
2026

01+02 10-1-2022 10-12-2021

3 10-12-2021 Nghị quyết số 
16/2021/NQ - HĐND 
Ban hành Quy định về 
phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi và tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia 
các khoản thu giữa các 
cấp ngân sách tỉnh Thái 
Nguyên thời kỳ ổn định 
ngân sách 2022 - 2025

01+02 10-1-2022 01-1-2022

4 10-12-2021 Nghị quyết số 
25/2021/NQ-HĐND 
Quy định chính sách hỗ 
trợ phát triển du lịch 
cộng đồng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên, giai 
đoạn 2022 - 2025

01+02 10-1-2022 01-1-2022

5 10-12-2021 Nghị quyết số 187/NQ-
HĐND Về điều chỉnh 
Kế hoạch tài chính 05 
năm giai đoạn 2021 - 
2025 tỉnh Thái Nguyên

03+04 20-1-2022 10-12-2021

6 10-12-2021 Nghị quyết số 189/NQ-
HĐND Thành lập Đoàn 
giám sát của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về công 

03+04 20-1-2022 10-12-2021
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

tác quản lý nhà nước về 
đất đai trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 
2019 - 2021

7 10-12-2021 Nghị quyết số 190/NQ-
HĐND Thông qua Đề 
án “Đổi mới, nâng cao 
chất lượng ban hành 
nghị quyết và giám sát 
việc thực hiện cơ chế, 
chính sách nhằm thúc 
đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021 - 2026”

03+04 20-1-2022 10-12-2021

8 10-12-2021 Nghị quyết số 191/NQ-
HĐND Thông qua kết 
quả giám sát việc giải 
quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri gửi đến 
Kỳ họp thứ 2 và các ý 
kiến, kiến nghị tại Nghị 
quyết số 138/NQ-
HĐND ngày 12/8/2021 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh

03+04 20-1-2022 10-12-2021

9 10-12-2021 Nghị quyết số 193/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án đầu 
tư xây dựng tuyến 
đường nối ĐT.261 - 
ĐT.266

03+04 20-1-2022 10-12-2021

10 10-12-2021 Nghị quyết số 195/NQ - 
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
Dự án xây dựng quần 
thể Khu Văn hóa - Thể 
thao - Công viên cây 
xanh thị xã Phổ Yên

03+04 20-1-2022 10-12-2021

11 10-12-2021 Nghị quyết số 196/NQ-
HĐND Thông qua Đề 
án xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Thái Nguyên 

03+04 20-1-2022 10-12-2021
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

giai đoạn 2021 - 2025

12 10-12-2021 Nghị quyết số 198/NQ-
HĐND Về việc phân bổ 
dự toán ngân sách năm 
2022 tỉnh Thái Nguyên

03+04 20-1-2022 10-12-2021

13 10-12-2021 Nghị quyết số 199/NQ - 
HĐND Về việc thông 
qua Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 tỉnh Thái 
Nguyên

05+06 25-1-2022 10-12-2021

14 10-12-2021 Nghị quyết số 200/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua Kế hoạch đầu tư 
công tỉnh Thái Nguyên 
năm 2022

05+06 25-1-2022 10-12-2021

15 10-12-2021 Nghị quyết số 202/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua Danh mục lĩnh vực 
đầu tư, cho vay của Quỹ 
Đầu tư phát triển tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 
2021 - 2025

05+06 25-1-2022 10-12-2021

16 10-12-2021 Nghị quyết số 203/NQ-
HĐND Giao biên chế 
công chức hành chính, 
quyết định biên chế sự 
nghiệp năm 2022 của 
tỉnh Thái Nguyên

05+06 25-1-2022 10-12-2021

17 10-12-2021 Nghị quyết số 204/NQ-
HĐND Về phát triển 
thanh niên tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2021 - 
2030

07+08 01-2-2022 10-12-2021

18 10-12-2021 Nghị quyết số 205/NQ-
HĐND Tán thành chủ 
trương thành lập thị trấn 
Hóa Thượng, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

07+08 01-2-2022 10-12-2021
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

Nguyên

19 10-12-2021 Nghị quyết số 206/NQ-
HĐND Về việc sáp 
nhập, giải thể, đổi tên 
xóm, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

07+08 01-2-2022 10-12-2021

20 10-12-2021 Nghị quyết số 207/NQ-
HĐND Quyết định chủ 
trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục 
đích khác và chuyển loại 
rừng trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

07+08 01-2-2022 10-12-2021

21 10-12-2021 Nghị quyết số 208/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua điều chỉnh danh 
mục các dự án thu hồi 
đất, các dự án có chuyển 
mục đích sử dụng đất 
trồng lúa năm 2021 và 
thông qua danh mục các 
dự án thu hồi đất, các dự 
án có chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa 
năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

07+08 01-2-2022 10-12-2021

22 10-12-2021 Nghị quyết số 209/NQ-
HĐND Ban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực 
khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

07+08 01-2-2022 10-12-2021

23 31-3-2022 Nghị quyết số 01/NQ-
HĐND Về việc kéo dài 
thời gian thực hiện và 
giải ngân kế hoạch đầu 
tư công năm 2021

20 +21 22-4-2022 31-3-2022

24 31-3-2022 Nghị quyết số 04/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 

20 +21 22-4-2022 31-3-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

trương đầu tư Dự án xây 
dựng Trụ sở làm việc 
Công an các xã, thị trấn 
giai đoạn 2021 - 2025

25 31-3-2022 Nghị quyết số 05/NQ-
HĐND Về việc cho ý 
kiến điều chỉnh chủ 
trương đầu tư Dự án xây 
dựng hạ tầng Khu công 
nghiệp Sông Công II, 
thành phố Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên - Diện 
tích 250ha

20 +21 22-4-2022 31-3-2022

26 31-3-2022 Nghị quyết số 06/NQ-
HĐND Thông qua đồ án 
quy hoạch chung xây 
dựng Khu công nghiệp - 
đô thị - dịch vụ Phú 
Bình

20 +21 22-4-2022 31-3-2022

27 31-3-2022 Nghị quyết số 07/NQ-
HĐND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 
tỉnh Thái Nguyên

20 +21 22-4-2022 31-3-2022

28 31-3-2022 Nghị quyết số 08/NQ-
HĐND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
đầu tư công tỉnh Thái 
Nguyên năm 2022

20 +21 22-4-2022 31-3-2022

29 31-3-2022 Nghị quyết số 09/NQ-
HĐND Thông qua kéo 
dài kỳ quy hoạch và 
điều chỉnh, bổ sung 
tọa độ khép góc trong 
Quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng 
khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông 
thường trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

20 +21 22-4-2022 31-3-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

30 31-3-2022 Nghị quyết số 10/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua bổ sung danh mục 
các dự án thu hồi đất, 
các dự án có chuyển 
mục đích sử dụng đất 
trồng lúa trên địa bàn 
huyện Phú Bình

20 +21 22-4-2022 31-3-2022

31 31-3-2022 Nghị quyết số 11/NQ-
HĐND Quyết định chủ 
trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục 
đích khác trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

20 +21 22-4-2022 31-3-2022

32 16-6-2022 Nghị quyết số 20/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án 
Trung tâm Điều dưỡng 
và Phục hồi chức năng 
tâm thần kinh Thái 
Nguyên.

24+25+26 15-7-2022 16-6-2022

33 16-6-2022 Nghị quyết số 21/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án cấp 
nước sinh hoạt tập trung 
nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2022 - 2025.

24+25+26 15-7-2022 16-6-2022

34 16-6-2022 Nghị quyết số 22/NQ-
HĐND Về việc bãi bỏ 
Nghị quyết số 05/NQ-
HĐND ngày 27 tháng 3 
năm 2019 và Nghị quyết 
số 26/NQ-HĐND ngày 
23 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên.

24+25+26 15-7-2022 16-6-2022

35 16-6-2022 Nghị quyết số 23/NQ-
HĐND Về việc bãi bỏ 
Nghị quyết số 140/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 8 
năm 2021 của Hội đồng 

24+25+26 15-7-2022 16-6-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên thông qua Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả 
thi Dự án xây dựng hạ 
tầng Khu công nghiệp 
Sông Công II giai đoạn 
2.

36 16-6-2022 Nghị quyết số 24/NQ-
HĐND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 
tỉnh Thái Nguyên.

24+25+26 15-7-2022 16-6-2022

37 16-6-2022 Nghị quyết số 25/NQ-
HĐND Về việc cho ý 
kiến về bổ sung Kế 
hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 
2025 và năm 2022, 
nguồn vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ 
Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã 
hội, tỉnh Thái Nguyên.

24+25+26 15-7-2022 16-6-2022

38 16-6-2022 Nghị quyết số 
01/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn 
ngân sách Trung ương 
và tỷ lệ vốn đối ứng 
nguồn ngân sách địa 
phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 
- 2025 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

24+25+26 15-7-2022 27-6-2022

39 16-6-2022 Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ 
nguồn vốn ngân sách 
nhà nước thực hiện 

24+25+26 15-7-2022 27-6-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 
- 2025 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

40 16-6-2022 Nghị quyết số 
03/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn 
ngân sách nhà nước để 
thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 
2021 - 2030, giai đoạn I: 
Từ năm 2021 đến năm 
2025.

24+25+26 15-7-2022 27-6-2022

41 16-6-2022 Nghị quyết số 
09/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định nội 
dung chi, mức hỗ trợ 
cho hoạt động khuyến 
nông trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

24+25+26 15-7-2022 27-6-2022

42 16-6-2022 Nghị quyết số 
04/2022/NQ-HĐND 
Quy định nội dung, mức 
chi đối với danh hiệu 
“Công dân Thái Nguyên 
tiêu biểu”

24+25+26 15-7-2022 01-7-2022

43 16-6-2022 Nghị quyết số 
05/2022/NQ-HĐND 
Quy định chính sách hỗ 
trợ đối với học sinh, 
giáo viên Trường Trung 
học phổ thông Chuyên; 
học sinh tham gia đội 
tuyển, giáo viên của tỉnh 
Thái Nguyên và chuyên 
gia tham gia bồi dưỡng 
đội tuyển học sinh giỏi 
các môn văn hóa, khoa 

24+25+26 15-7-2022 01-7-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

học kỹ thuật cấp quốc 
gia, khu vực quốc tế 
hoặc quốc tế.

44 16-6-2022 Nghị quyết số 
06/2022/NQ-HĐND 
Quy định nội dung, mức 
chi cho công tác tập 
huấn, bồi dưỡng giáo 
viên, cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục để thực hiện 
chương trình mới, sách 
giáo khoa mới giáo dục 
phổ thông trong các cơ 
sở giáo dục phổ thông 
công lập thuộc tỉnh Thái 
Nguyên quản lý; công 
tác chuẩn bị, tổ chức và 
tham dự các kỳ thi, cuộc 
thi, hội thi áp dụng đối 
với giáo dục mầm non, 
phổ thông trên địa bàn 
tỉnh; Hội đồng lựa chọn 
sách giáo khoa trong cơ 
sở giáo dục phổ thông 
của tỉnh Thái Nguyên.

24+25+26 15-7-2022 01-7-2022

45 16-6-2022 Nghị quyết số 
07/2022/NQ-HĐND 
Quy định nội dung, mức 
chi Giải thưởng Báo chí 
Huỳnh Thúc Kháng, 
Giải thưởng Văn học 
nghệ thuật tỉnh Thái 
Nguyên

24+25+26 15-7-2022 01-7-2022

46 16-6-2022 Nghị quyết số 
08/2022/NQ-HĐND 
Quy định mức thưởng 
đối với vận động viên 
tại các giải thể thao, Đại 
hội thể dục thể thao của 
tỉnh Thái Nguyên.

24+25+26 15-7-2022 01-7-2022

47 16-6-2022 Nghị quyết số 
10/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định nội 
dung, mức chi phục vụ 
hoạt động của Ban Chỉ 

24+25+26 15-7-2022 01-7-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn 
các cấp trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

48 20-7-2022 Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND Về việc đặt tên 
23 đường, phố, công 
trình công cộng mới và 
điều chỉnh độ dài 09 
tuyến đường trên địa 
bàn thành phố Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên.

28+29 11-8-2022 20-7-2022

49 20-7-2022 Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND Ban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực 
lao động, thương binh 
và xã hội trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

28+29 11-8-2022 20-7-2022

50 20-7-2022 Nghị quyết số 32/NQ-
HĐND Ban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực 
văn hóa, gia đình, thể 
dục,thể thao và du lịch 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

28+29 11-8-2022 20-7-2022

51 20-7-2022 Nghị quyết số 33/NQ-
HĐND Về Chương trình 
giám sát năm 2023 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên.

28+29 11-8-2022 20-7-2022

52 20-7-2022 Nghị quyết số 34/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án Trụ 
sở làm việc của Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và 
Trung tâm Dạy nghề 20-
10 Phụ nữ tỉnh Thái 
Nguyên.

28+29 11-8-2022 20-7-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

53 20-7-2022 Nghị quyết số 35/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua điều chỉnh, bổ sung 
danh mục các dự án thu 
hồi đất, các dự án có 
chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

28+29 11-8-2022 20-7-2022

54 20-7-2022 Nghị quyết số 
11/2022/NQ-HĐND 
Quy định mức thu lệ phí 
đối với hoạt động cung 
cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

28+29 11-8-2022 01-8-2022

55 20-7-2022 Nghị quyết số 
12/2022/NQ-HĐND 
Quy định số lượng, mức 
phụ cấp đối với lực 
lượng Công an xã bán 
chuyên trách trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

28+29 11-8-2022 01-8-2022

56 20-7-2022 Nghị quyết số 
13/2022/NQ-HĐND 
Quy định mức chi hỗ trợ 
thực hiện Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” 
đối với Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc cấp xã và Ban 
công tác Mặt trận ở khu 
dân cư trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

28+29 11-8-2022 01-8-2022

57 20-7-2022 Nghị quyết số 
14/2022/NQ-HĐND 
Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
cấp, cấp lại, điều chỉnh 
giấy phép môi trường 
trên địa bàn tỉnh Thái 

28+29 11-8-2022 01-8-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

Nguyên.

58 20-7-2022 Nghị quyết số 
16/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định nội 
dung chi và mức chi hỗ 
trợ cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng những người 
không hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

28+29 11-8-2022 01-8-2022

59 20-7-2022 Nghị quyết số 
17/2022/NQ-HĐND 
Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban 
hành kèm theo Nghị 
quyết số 03/2018/NQ-
HĐND ngày 13 tháng 7 
năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành 
Quy định phân cấp quản 
lý, sử dụng tài sản công 
tại các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thái 
Nguyên.

28+29 11-8-2022 01-8-2022

60 20-7-2022 Nghị quyết số 36/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua dự kiến kế hoạch 
đầu tư công năm 2023.

30+31 11-8-2022 20-7-2022

61 20-7-2022 Nghị quyết số 37/NQ-
HĐND Thông qua 
phương án cấp, bổ sung 
vốn điều lệ cho Quỹ 
Đầu tư phát triển tỉnh 
Thái Nguyên từ nguồn 
ngân sách cấp tỉnh giai 
đoạn 2022 - 2025

30+31 11-8-2022 20-7-2022

62 20-7-2022 Nghị quyết số 38/NQ-
HĐND Tán thành chủ 
trương nhập thị trấn 
Quân Chu và xã Quân 
Chu để mở rộng địa giới 

30+31 11-8-2022 20-7-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

hành chính thị trấn Quân 
Chu, huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên.

63 20-7-2022 Nghị quyết số 39/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
Dự án xây dựng, mở 
rộng, tôn tạo di tích 
“Nơi thành lập cơ sở 
Đảng Cộng sản đầu tiên 
của Đảng bộ tỉnh Thái 
Nguyên năm 1936, xã 
La Bằng, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên”.

30+31 11-8-2022 20-7-2022

64 20-7-2022 Nghị quyết số 40/NQ-
HĐND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Nghị 
quyết số 207/NQ-
HĐND ngày 10 tháng 
12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh và 
quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục 
đích khác trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

30+31 11-8-2022 20-7-2022

65 20-7-2022 Nghị quyết số 41/NQ-
HĐND Thông qua Kế 
hoạch phát triển giáo 
dục nghề nghiệp tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 
2022 - 2025.

30+31 11-8-2022 20-7-2022

66 20-7-2022 Nghị quyết số 42/NQ-
HĐND Thông qua kết 
quả giám sát việc giải 
quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri gửi đến 
Kỳ họp thứ tư và các ý 
kiến, kiến nghị tại Nghị 
quyết số 191/NQ-
HĐND ngày 10 tháng 
12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh.

30+31 11-8-2022 20-7-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

67 20-7-2022 Nghị quyết số 50/NQ-
HĐND Thông qua Quy 
hoạch tỉnh Thái Nguyên 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050.

30+31 11-8-2022 20-7-2022

68 29-8-2022 Nghị quyết số 55/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án đầu 
tư cải tạo, nâng cấp, mở 
rộng cơ sở vật chất và 
mua sắm trang thiết bị 
cho Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật (CDC) tỉnh 
Thái Nguyên

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022

69 29-8-2022 Nghị quyết số 56/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án đầu 
tư xây mới, cải tạo, nâng 
cấp và  mua sắm trang 
thiết bị cho 04 Bệnh 
viện đa khoa, Trung tâm 
y tế tuyến huyện, tỉnh 
Thái Nguyên

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022

70 29-8-2022 Nghị quyết số 57/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án đầu 
tư xây dựng mới 03 trạm 
y tế tuyến xã, tỉnh Thái 
Nguyên

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022

71 29-8-2022 Nghị quyết số 58/NQ-
HĐND Về việc bãi bỏ 
chủ trương đầu tư Dự án 
xây dựng hạ tầng Điểm 
dân cư nông thôn xóm 
Hanh, xã Hồng Tiến, thị 
xã Phổ Yên và chủ 
trương đầu tư Dự án xây 
dựng hạ tầng Khu đô thị 
thị trấn Chợ Chu, huyện 
Định Hóa

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022

72 29-8-2022 Nghị quyết số 59/NQ-
HĐND Về việc bãi bỏ 

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

chủ trương đầu tư Dự án 
đường kết nối Quốc lộ 
37, đường vành đai V, 
huyện Phú Bình và 
thành phố Thái Nguyên 
(đoạn từ cầu Xuân 
Phương - Cầu Mây)

73 29-8-2022 Nghị quyết số 60/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
Dự án cầu Quang Vinh 
1, cầu Quang Vinh 2 và 
hệ thống đường giao 
thông kết nối phường 
Đồng Bẩm, phường 
Quang Vinh và xã Cao 
Ngạn, thành phố Thái 
Nguyên

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022

74 29-8-2022 Nghị quyết số 61/NQ-
HĐND Về việc cho ý kiến 
về bổ sung Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025, kế 
hoạch năm 2022 và dự 
kiến kế hoạch năm 2023 
nguồn vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ 
Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Thái Nguyên (đợt 2)

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022

75 29-8-2022 Nghị quyết số 62/NQ - 
HĐND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 
tỉnh Thái Nguyên

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022

76 29-8-2022 Nghị quyết số 63/NQ-
HĐND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
đầu tư công tỉnh Thái 
Nguyên năm 2022

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022

77 29-8-2022 Nghị quyết số 64/NQ-
HĐND Về việc thông 

35+ 36 30-10-2022 29-8-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

qua điều chỉnh, bổ sung 
danh mục các dự án thu 
hồi đất, các dự án có 
chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

78 29-8-2022 Nghị quyết số 
18/2022/NQ-HĐND 
Quy định mức thu học 
phí đối với cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục 
phổ thông công lập 
thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân năm học 2022 
- 2023 thuộc tỉnh Thái 
Nguyên quản lý

35+ 36 30-10-2022 09-9-2022

79 29-8-2022 Nghị quyết số 
19/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định nội 
dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, 
trình tự, thủ tục lựa chọn 
dự án, kế hoạch, phương 
án sản xuất, lựa chọn 
đơn vị đặt hàng trong 
thực hiện các hoạt động 
hỗ trợ phát triển sản 
xuất thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

35+ 36 30-10-2022 09-9-2022

80 08-12-2022 Nghị quyết số 
22/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy chế hoạt 
động của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên 
Khóa XIV, nhiệm kỳ 
2021 - 2026

50+51 30-12-2022 19-12-2022

81 08-12-2022
Nghị quyết số 
23/2022/NQ - HĐND 
Ban hành Nội quy kỳ 
họp Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên Khóa 
XIV, nhiệm kỳ 2021 - 
2026

50+51 30-12-2022 19-12-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

82 08-12-2022
Nghị quyết số 
24/2022/NQ-HĐND 
Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban 
hành kèm theo Nghị 
quyết số 16/2021/NQ-
HĐND ngày 10 tháng 
12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định về phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi và tỷ lệ phần trăm 
(%) phân chia các khoản 
thu giữa các cấp ngân 
sách tỉnh Thái Nguyên 
thời kỳ ổn định ngân 
sách 2022 - 2025 

50+51 30-12-2022 01-01-2023

83 08-12-2022
Nghị quyết số 
25/2022/NQ-HĐND Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 
17/2021/NQ-HĐND ngày 
10 tháng 12 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định về định 
mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách 
tỉnh Thái Nguyên năm 
2022

50+51 30-12-2022 01-01-2023

84 08-12-2022
Nghị quyết số 
26/2022/NQ-HĐND 
Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban 
hành kèm theo Nghị 
quyết số 03/2022/NQ-
HĐND ngày 16 tháng 6 
năm 2022 của Hội đồng 
nhân tỉnh ban hành Quy 
định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ 
vốn ngân sách nhà nước 
để thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2021 - 2030, giai 
đoạn I: Từ năm 2021 
đến năm 2025

50+51 30-12-2022 08-12-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

85 08-12-2022
Nghị quyết số 
27/2022/NQ-HĐND 
Quy định một số nội 
dung, mức chi thực hiện 
Đề án “Xây dựng xã hội 
học tập giai đoạn 2021 - 
2030” và mức hỗ trợ 
người dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số 
tham gia học xóa mù 
chữ trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

50+51 30-12-2022 19-12-2022

86 08-12-2022
Nghị quyết số 
28/2022/NQ-HĐND 
Quy định nội dung và 
mức chi thực hiện chế 
độ dinh dưỡng đặc thù 
đối với huấn luyện viên, 
vận động viên thể thao 
và học sinh năng khiếu 
thể dục thể thao tỉnh 
Thái Nguyên

50+51 30-12-2022 01-01-2023

87 08-12-2022
Nghị quyết số 
29/2022/NQ-HĐND 
Quy định mức hỗ trợ 
thường xuyên hàng 
tháng đối với các chức 
danh Đội trưởng, Đội 
phó đội dân phòng trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

50+51 30-12-2022 01-01-2023

88 08-12-2022
Nghị quyết số 
30/2022/NQ-HĐND 
Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp và quản lý lệ 
phí cấp, cấp lại, gia hạn 
giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm 
việc trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

50+51 30-12-2022 19-12-2022

89 08-12-2022
Nghị quyết số 
31/2022/NQ-HĐND 
Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị quyết số 
13/2018/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 
2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên 
quy định mức phân bổ 
kinh phí ngân sách 
Trung ương bổ sung có 
mục tiêu cho ngân sách 
tỉnh Thái Nguyên từ 

50+51 30-12-2022 01-01-2023

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 52+53/Ngày 30-12-2022 125



STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

nguồn thu xử phạt vi 
phạm hành chính trong 
lĩnh vực an toàn giao 
thông và một số nội 
dung chi, mức chi đặc 
thù phục vụ công tác 
bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

90 08-12-2022
Nghị quyết số 
32/2022/NQ-HĐND 
Quy định diện tích nhà ở 
tối thiểu để đăng ký 
thường trú tại chỗ ở hợp 
pháp do thuê, mượn, ở 
nhờ trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

50+51 30-12-2022 19-12-2022

91 08-12-2022
Nghị quyết số 
33/2022/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
phân định nhiệm vụ chi 
bảo vệ môi trường trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

50+51 30-12-2022 01-01-2023

92 08-12-2022
Nghị quyết số 
34/2022/NQ - HĐND 
Sửa đổi, bổ sung khoản 
2 Điều 1 của Nghị quyết 
số 08/2017/NQ-HĐND 
ngày 21 tháng 7 năm 
2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên 
quy định mức trích từ 
các khoản thu hồi phát 
hiện qua công tác thanh 
tra đã thực nộp vào ngân 
sách nhà nước; mức 
phân bổ kinh phí đảm 
bảo cho công tác xây 
dựng văn bản quy phạm 
pháp luật; nội dung, 
mức chi cho công tác 
quản lý nhà nước về thi 
hành pháp luật xử lý vi 
phạm hành chính; bổ 
sung mức thu lệ phí 
đăng ký cư trú trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

50+51 30-12-2022 01-01-2023

93 08-12-2022
Nghị quyết số 
35/2022/NQ-HĐND Quy 
định mức hỗ trợ người 
được phân công trực tiếp 
giúp đỡ người được giáo 

50+51 30-12-2022 01-01-2023
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

dục tại xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

94 08-12-2022
Nghị quyết số 81/NQ-
HĐND Về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022; 
mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Thái Nguyên năm 2023

52+53 30-12-2022 08-12-2022

95 08-12-2022
Nghị quyết số 83/NQ-
HĐND Thông qua Kế 
hoạch tổ chức các kỳ họp 
thường lệ năm 2023 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên Khóa XIV, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026

52+53 30-12-2022 08-12-2022

96 08-12-2022
Nghị quyết số 84/NQ-
HĐND Thông qua kết quả 
giám sát việc giải quyết 
các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 
bảy và các ý kiến, kiến 
nghị tại Nghị quyết số 
42/NQ-HĐND ngày 20 
tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh

52+53 30-12-2022 08-12-2022

97 08-12-2022
Nghị quyết số 86/NQ-
HĐND Quyết định tỷ lệ số 
lượng dự án đầu tư xây 
dựng thực hiện theo cơ chế 
đặc thù thuộc chương trình 
mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

52+53 30-12-2022 08-12-2022

98 08-12-2022
Nghị quyết số 88/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
Dự án tuyến đường liên 
kết, kết nối các tỉnh Thái 
Nguyên, Bắc Giang và 
Vĩnh Phúc

52+53 30-12-2022 08-12-2022

99 08-12-2022
Nghị quyết số 89/NQ-
HĐND Về việc bãi bỏ chủ 
trương đầu tư Dự án xây 
dựng nền tảng tích hợp dữ 
liệu, điều hành tập trung và 
phát triển các hệ thống 
chuyên ngành y tế tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 
2021 - 2025

52+53 30-12-2022 08-12-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo
Ngày có 
hiệu lực

100 08-12-2022
Nghị quyết số 90/NQ-
HĐND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh tổng kinh phí 
và cơ cấu nguồn vốn thực 
hiện Đề án phát triển công 
nghệ thông tin y tế thông 
minh tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021 - 2025

52+53 30-12-2022 08-12-2022

101 08-12-2022
Nghị quyết số 91/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
Dự án xây dựng kè chống 
sạt lở bờ sông Con, 
phường Châu Sơn, thành 
phố Sông Công thuộc 
Nghị quyết số 145/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 8 
năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh

52+53 30-12-2022 08-12-2022

102 08-12-2022
Nghị quyết số 93/NQ-
HĐND Tạm giao biên chế 
công chức hành chính, 
quyết định tạm giao biên 
chế sự nghiệp năm 2023 
của tỉnh Thái Nguyên

52+53 30-12-2022 08-12-2022

103 08-12-2022
Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua danh mục và điều 
chỉnh danh mục các 
dự án thu hồi đất, các 
dự án có chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

52+53 30-12-2022 08-12-2022

104 08-12-2022
Nghị quyết số 98/NQ-
HĐND Quyết định chủ 
trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục 
đích khác trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

52+53 30-12-2022 08-12-2022
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có hiệu 
lực

1 26-1-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-
UBND Ban hành quy định 
về đơn giá bồi thường nhà 
ở, công trình kiến trúc  gắn 
liền với đất khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

09 15-2-2022 05-2-2022

2 27-1-2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-
UBND Áp dụng định mức 
kinh tế - kỹ thuật về sản 
xuất các chương trình phát 
thanh, truyền hình sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

09 15-2-2022 10-2-2022

3 10-1-2022 Quyết định số 24/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở 
Nội vụ, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

10+11 25-2-2022 10-1-2022

4 11-1-2022 Quyết định số 34/QĐ-
UBND Ban hành Danh 
mục lĩnh vực đầu tư, cho 
vay của Quỹ Đầu tư phát 
triển tỉnh Thái Nguyên giai 
đoạn 2021 - 2025

10+11 25-2-2022 11-1-2022

5 19-1-2022 Quyết định số 99/QĐ-
UBND Quyết định Chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự 
án Khu đô thị sinh thái dọc 
Sông Công - Khu A

10+11 25-2-2022 19-1-2022

6 20-1-2022 Quyết định số 114/QĐ-
UBND Về việc thu hồi đất, 
cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất, cho Công ty 
TNHH Thương mại khai 

10+11 25-2-2022 20-1-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có hiệu 
lực

khoáng Hoàng Long thuê, 
để khai thác đá cát kết làm 
vật liệu xây dựng thông 
thường tại xã Lâu Thượng, 
huyện Võ Nhai (đợt 3)

7 20-1-2022 Quyết định số 118/QĐ-
UBND Về việc ủy quyền 
cho Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố, thị xã 
phê duyệt giá đất cụ thể 
trên địa bàn các huyện, 
thành phố, thị xã thuộc tỉnh 
Thái Nguyên

10+11 25-2-2022 20-1-2022

8 20-1-2022 Quyết định số 125/QĐ-
UBND Về việc thu hồi đất 
của Trường Chính trị giao 
cho UBND phường Hoàng 
Văn Thụ quản lý theo quy 
hoạch, tại phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Thái 
Nguyên

10+11 25-2-2022 20-1-2022

9 20-1-2022 Quyết định số 126/QĐ-
UBND Về việc thu hồi đất 
do Công ty TNHH Khai 
thác chế biến khoáng sản 
Núi Pháo thuê, theo Kết 
luận thanh tra của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường giao 
cho UBND huyện Đại Từ 
quản lý theo quy hoạch

10+11 25-2-2022 20-1-2022

10 24-1-2022 Quyết định số 165/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

10+11 25-2-2022 24-1-2022

11 25-1-2022 Quyết định số 176/QĐ-
UBND Về việc giao đất 
cho Sở Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn tỉnh 

10+11 25-2-2022 25-1-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có hiệu 
lực

Thái Nguyên để thực hiện 
dự án Xây dựng Trụ sở làm 
việc và các công trình phụ 
trợ của Hạt Kiểm lâm 
huyện Đồng Hỷ

12 27-1-2022 Quyết định số 192/QĐ-
UBND Quyết định Chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự 
án Khu dân cư mới Hồ Thổ 
Hồng tại xã Tân Thái, 
huyện Đại Từ

10+11 25-2-2022 27-1-2022

13 27-1-2022 Quyết định số 193/QĐ-
UBND Quyết định Chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự 
án Khu đô thị số 6 thuộc đô 
thị mới Điềm Thụy, huyện 
Phú Bình

10+11 25-2-2022 27-1-2022

14 27-1-2022 Quyết định số 196/QĐ-
UBND Quyết định Chấp 
thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Trung 
tâm thương mại và nhà ở 
Shophouse Sông Công, 
thành phố Sông Công, tỉnh 
Thái Nguyên

10+11 25-2-2022 27-1-2022

15 27-1-2022 Quyết định số 201/QĐ-
UBND Về việc gia hạn thời 
gian đăng ký thực hiện dự 
án Điểm dân cư nông thôn 
xã Khôi Kỳ

10+11 25-2-2022 27-1-2022

16 14-2-2022 Quyết định số 301/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính thay thế lĩnh vực lâm 
nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái nguyên

12 +13 01-3-2022 14-2-2022

17 22-2-2022 Quyết định số 336/QĐ-
UBND về việc công bố 

12 +13 01-3-2022 22-2-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có hiệu 
lực

Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý lao 
động ngoài nước thuộc 
thẩm quyền giải quyết của 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

18 22-2-2022 Quyết định số 337/QĐ-
UBND về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đo đạc và 
bản đồ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Thái nguyên

12 +13 01-3-2022 22-2-2022

19 22-2-2022 Quyết định số 338/QĐ-
UBND về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

12 +13 01-3-2022 22-2-2022

20 22-2-2022 Quyết định số 338/QĐ-
UBND về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

14 + 15 10-3-2022 22-2-2022

21 22-2-2022 Quyết định số 338/QĐ-
UBND về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

16 + 17 15-3-2022 22-2-2022

22 18-2-2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế 
quản lý, vận hành và sử 
dụng mạng truyền số liệu 

18 +19 25-3-2022 01-3-2022
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STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có hiệu 
lực

chuyên dùng cấp II trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

23 08-3-2022 Quyết định số 418/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực bảo vệ môi 
trường thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Thái Nguyên

18 +19 25-3-2022 08-3-2022

24 16-3-2022 Quyết định số 510/QĐ-
UBND Về việc công bố kết 
quả khảo sát sự hài lòng 
của người dân đối với dịch 
vụ Y tế công tỉnh Thái 
Nguyên năm 2021

18 +19 25-3-2022 16-3-2022

25 18-3-2022 Quyết định số 535/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đo đạc và 
bản đồ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Thái Nguyên

18 +19 25-3-2022 18-3-2022

26 30-3-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-
UBND Ban hành quy định 
về hạn mức giao đất, công 
nhận quyền sử dụng đất, 
tách thửa, hợp thửa đất đối 
với các loại đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

20 +21 22-4-2022 08-4-2022

27 04-4-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
về thực hiện chính sách hỗ 
trợ phát triển du lịch cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2022 - 
2025

22 10-5-2022 15-4-2022

28 19-4-2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-
UBND Ban hành quy định 

22 10-5-2022 01-5-2022
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dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có hiệu 
lực

quản lý vận hành phần 
mềm ứng dụng Hệ thống 
thông tin quản lý ngân sách 
dự án đầu tư xây dựng cơ 
bản PABMIS và chế độ báo 
cáo vốn đầu tư công trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29 19-4-2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
thi đua, khen thưởng trong 
Phong trào thi đua “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên, giai đoạn 
2022 - 2026

22 10-5-2022 01-5-2022

30 19-4-2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
thi đua, khen thưởng phong 
trào thi đua “Dân vận 
khéo” trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên, giai đoạn 
2022 - 2026

22 10-5-2022 01-5-2022

31 26-5-2022 Quyết định số 1120/QĐ-
UBND Về việc bổ sung Kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2022 trên địa bàn thành phố 
Thái Nguyên

23 10-6-2022 26-5-2022

32 30-5-2022 Quyết định số 1156/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực bưu 
chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Thái Nguyên

23 10-6-2022 30-5-2022

33 20-5-2022 Quyết định số 09/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 04/2017/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 02 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định một số 

23 10-6-2022 31-5-2022
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Công báo

Ngày có hiệu 
lực

nội dung về quản lý dự án 
đầu tư và xây dựng; quản lý 
về đấu thầu sử dụng vốn 
nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

34 31-5-2022 Quyết định số 1165/QĐ-
UBND Phê duyệt 27 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực đường bộ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của 
Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Thái Nguyên

23 10-6-2022 31-5-2022

35 03-6-2022 Quyết định số 10/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 18/2016/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên ban hành Quy 
định về trình tự, thủ tục, 
thời gian tiếp cận điện năng 
đối với lưới điện trung áp 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

23 10-6-2022 15-6-2022

36 03-6-2022 Quyết định số 11/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
về quản lý, đảm bảo an 
toàn lưới điện cao áp trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23 10-6-2022 15-6-2022

37 19-5-2022 Quyết định số 1075/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du lịch 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh 
Thái Nguyên.

27 20-7-2022 19-5-2022

38 08-6-2022 Quyết định số 1223/QĐ-
UBND Phê duyệt các quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 

27 20-7-2022 08-6-2022
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Công báo

Ngày có hiệu 
lực

lĩnh vực bưu chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Thông tin 
và Truyền thông tỉnh Thái 
Nguyên.

39 09-6-2022 Quyết định số 1230/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên.

27 20-7-2022 09-6-2022

40 22-6-2022 Quyết định số 1354/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh, 
chuyển tiếp Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 của các 
huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

27 20-7-2022 22-6-2022

41 29-6-2022 Quyết định số 1438/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Quản lý 
công sản, Tin học-Thống 
kê thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tài 
chính tỉnh Thái Nguyên.

27 20-7-2022 29-6-2022

42 04-7-2022 Quyết định số 1542/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ 
và hạt nhân thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên.

27 20-7-2022 04-7-2022

43 04-7-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế 
phối hợp quản lý cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh 

27 20-7-2022 15-7-2022
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Công báo

Ngày có hiệu 
lực

Thái Nguyên ban hành kèm 
theo Quyết định số 
38/2018/QĐ-UBND ngày 
20 tháng 12 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên.

44 11-7-2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
thi đua, khen thưởng trong 
phong trào “Xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân vững 
mạnh tỉnh Thái Nguyên” 
giai đoạn 2022 - 2026.

27 20-7-2022 01-8-2022

45 04-7-2022 Quyết định số 1541/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên

32 + 33 25-9-2022 04-7-2022

46 04-7-2022 Quyết định số 1542/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ 
và hạt nhân thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên

32 + 33 25-9-2022 04-7-2022

47 08-7-2022 Quyết định số 1603/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực luật sư thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Tư pháp 
tỉnh Thái Nguyên

32 + 33 25-9-2022 08-7-2022

48 14-7-2022 Quyết định số 1643/QĐ-
UBND Phê duyệt 07 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 

32 + 33 25-9-2022 14-7-2022
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Công báo

Ngày có hiệu 
lực

lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ 
và hạt nhân thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên

49 14-7-2022 Quyết định số 1653/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính được thay thế trong 
lĩnh vực tiếp công dân và 
xử lý đơn thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

32 + 33 25-9-2022 14-7-2022

50 14-7-2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-
UBND Về việc ban hành 
Quy định bảo vệ môi 
trường trong chăn nuôi trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

32 + 33 25-9-2022 01-8-2022

51 16-8-2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 16/2009/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 5 năm 2009 
về việc miễn, giảm tiền sử 
dụng đất ở cho người có 
công với cách mạng trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
và Quyết định số 
09/2014/QĐ-UBND ngày 
03 tháng 4 năm 2014 sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 
16/2009/QĐ-UBND của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

32 + 33 25-9-2022 01-9-2022

52 04-8-2022 Quyết định số 1821/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
qua dịch vụ bưu chính công 
ích trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

34 30-9-2022 04-8-2022
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Công báo
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53 06-8-2022 Quyết định số 1833/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực chăn nuôi 
thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

34 30-9-2022 06-8-2022

54 10-8-2022 Quyết định số 1853/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

34 30-9-2022 10-8-2022

55 30-8-2022 Quyết định số 2056/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

34 30-9-2022 30-8-2022

56 29-6-2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-
UBND Bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên ban hành 
thuộc lĩnh vực văn thư, lưu 
trữ

37 30-10-2022 15-7-2022

57 30-8-2022 Quyết định số 2024/QĐ-
UBND Về việc thu hồi, 
chấm dứt hiệu lực Quyết 
định chủ trương đầu tư số 
3868/QĐ-UBND ngày 
03/12/2020 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên

37 30-10-2022 30-8-2022

58 30-8-2022 Quyết định số 2057/QĐ-
UBND Phê duyệt 04 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực chăn nuôi thuộc 

37 30-10-2022 30-8-2022
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Công báo
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lực

thẩm quyền giải quyết của 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnhThái 
Nguyên

59 07-9-2022 Quyết định số 2146/QĐ-
UBND Về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực dược, mỹ phẩm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

37 30-10-2022 07-9-2022

60 19-9-2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 12/2019/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 5 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định về ký 
quỹ bảo đảm thực hiện dự 
án đầu tư có sử dụng đất 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

37 30-10-2022 30-9-2022

61 13-10-2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế 
phối hợp trong công tác 
theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

37 30-10-2022 13-10-2022

62 10-10-2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định 
số 32/2019/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 11 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy định tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng 
diện tích chuyên dùng của 
các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thái Nguyên

37 30-10-2022 20-10-2022

63 11-10-2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-
UBND Ban hành quy định 
về chế độ nâng bậc lương 
trước thời hạn do lập thành 

37 30-10-2022 20-10-2022

140 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 52+53/Ngày 30-12-2022



STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
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tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và 
người làm việc trong các 
hội được giao biên chế tỉnh 
Thái Nguyên

64 18-10-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 42/2012/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 11 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc quy định chế độ 
khen thưởng giải tỉnh, đại 
hội thể dục thể thao cấp 
tỉnh, các giải toàn quốc, các 
giải quốc tế; tiền công của 
huấn luyện viên, vận động 
viên học sinh năng khiếu 
thể thao trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

37 30-10-2022 01-11-2022

65 05-10-2022 Quyết định số 2418/QĐ-
UBND Về việc gia hạn thời 
gian đăng ký thực hiện dự 
án Khu đô thị số 2 phường 
Bách Quang

38 + 39 15-11-2022 05-10-2022

66 05-10-2022 Quyết định số 2421/QĐ-
UBND Về việc cho Công 
ty TNHH KTCB khoáng 
sản Núi Pháo thuê đất, để 
sử dụng vào mục đích khai 
thác khoáng sản và xây 
dựng công trình phụ trợ 
(vùng đệm) tại thị trấn 
Hùng Sơn, huyện Đại Từ

38 + 39 15-11-2022 05-10-2022

67 06-10-2022 Quyết định số 2425/QĐ-
UBND Về việc giao đất 
cho Công ty cổ phần Đầu 
tư xây dựng và thương mại 
Minh Dũng để sử dụng vào 
mục đích thực hiện Dự án 
Khu đô thị số 6, thị trấn 
Hương Sơn, huyện Phú 
Bình (đợt 1)

38 + 39 15-11-2022 06-10-2022
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Công báo
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68 07-10-2022 Quyết định số 2427/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2022 thành phố Sông Công

38 + 39 15-11-2022 07-10-2022

69 07-10-2022 Quyết định số 2428/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
bổ sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 huyện Đồng 
Hỷ

38 + 39 15-11-2022 07-10-2022

70 07-10-2022 Quyết định số 2429/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2022 thành phố Thái 
Nguyên

38 + 39 15-11-2022 07-10-2022

71 07-10-2022 Quyết định số 2430/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 huyện 
Phú Bình

38 + 39 15-11-2022 07-10-2022

72 07-10-2022 Quyết định số 2431/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh, hủy bỏ kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2022 huyện Phú Lương

38 + 39 15-11-2022 07-10-2022

73 07-10-2022 Quyết định số 2432/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh, chuyển tiếp Kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2021 sang thực hiện năm 
2022 huyện Đại Từ

38 + 39 15-11-2022 07-10-2022

74 07-10-2022 Quyết định số 2433/QĐ-
UBND Phê duyệt tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên 
nước đối với công trình 
khai thác, sử dụng nước 
mặt của Công ty cổ phần 
Khai khoáng Nam Việt

38 + 39 15-11-2022 07-10-2022
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75 07-10-2022 Quyết định số 2434/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh 
tên dự án tại các Quyết 
định số 3016/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2016; số 
2232/QĐ-UBND ngày 
27/7/2017; số 3539/QĐ-
UBND ngày 21/11/2018; 
số 3561/QĐ-UBND ngày 
12/11/2019 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên

38 + 39 15-11-2022 07-10-2022

76 13-10-2022 Quyết định số 2475/QĐ-
UBND Về việc bãi bỏ 
Quyết định số 714/QĐ-
UBND ngày 05/4/2022 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái 
Nguyên

38 + 39 15-11-2022 13-10-2022

77 14-10-2022 Quyết định số 2481/QĐ-
UBND Ban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực lao 
động, thương binh và xã 
hội trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

38 + 39 15-11-2022 14-10-2022

78 15-10-2022 Quyết định số 2492/QĐ-
UBND Về việc cho phép 
chuyển mục đích sử dụng 
đất, cho Công ty TNHH 
Ngôi sao hy vọng thuê đất 
để thực hiện dự án đầu tư 
mở rộng Nhà máy chế biến 
thức ăn chăn nuôi Hopestar, 
tại phường Ba Hàng, thành 
phố Phổ Yên (đợt 4)

38 + 39 15-11-2022 15-10-2022

79 15-10-2022 Quyết định số 2496/QĐ-
UBND Quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư

38 + 39 15-11-2022 15-10-2022

80 07-11-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 42/2015/QĐ-UBND 

38 + 39 15-11-2022 20-11-2022
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ngày 18/12/2015 của 
UBND tỉnh Ban hành quy 
định cơ chế tài chính khi 
thực hiện các khu tái định 
cư phục vụ các dự án đầu 
tư do Nhà nước thu hồi đất 
để sử dụng vào mục đích 
quốc phòng, an ninh; phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích quốc gia, công cộng 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

81 14-10-2022 Quyết định số 2488/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Thủ tục hành chính, Danh 
mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Thái Nguyên

40+41+
42

20-11-2022 14-10-2022

82 15-10-2022 Quyết định số 2500/QĐ-
UBND Về việc gia hạn thời 
gian đăng ký thực hiện Dự 
án Khu nhà ở phường Đồng 
Tiến (Khu số 1)

43+44 20-11-2022 15-10-2022

83 17-10-2022 Quyết định số 2502/QĐ-
UBND Về việc bãi bỏ 
Quyết định số 383/QĐ-
UBND ngày 09/02/2015 
của UBND tỉnh về việc ban 
hành giá dịch vụ tư vấn xác 
định giá trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

43+44 20-11-2022 17-10-2022

84 20-10-2022 Quyết định số 2528/QĐ-
UBND Ban hành Kế hoạch 
phát triển giáo dục nghề 
nghiệp tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2022-2025

43+44 20-11-2022 20-10-2022

85 24-10-2022 Quyết định số 2544QĐ-
UBND Về việc kiện toàn 
Ban Chỉ đạo kiểm tra, 
thanh tra việc quản lý, cấp 

43+44 20-11-2022 24-10-2022
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phát, sử dụng các loại văn 
bằng, chứng chỉ của hệ 
thống giáo dục quốc dân 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

86 25-10-2022 Quyết định số 2560/QĐ-
UBND Về việc cho Công 
ty cổ phần Công nghệ Viễn 
thông Sài Gòn thuê đất để 
sử dụng vào mục đích xây 
dựng Cụm Công nghiệp 
Tân Phú 2 tại phường Tân 
Phú, thành phố Phổ Yên 
(đợt 1)

43+44 20-11-2022 25-10-2022

87 25-10-2022 Quyết định số 2562/QĐ-
UBND Phê duyệt kết quả 
thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của 
Dự án điểm dân cư nông 
thôn số 1 Hoàng Nông, xã 
Hoàng Nông, huyện Đại 
Từ, tỉnh Thái Nguyên

43+44 20-11-2022 25-10-2022

88 25-10-2022 Quyết định số 2563/QĐ-
UBND Phê duyệt kết quả 
thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của 
Dự án Nhà máy gạch 
Hoàng Gia Đông Cao, công 
suất 18 triệu viên/năm tại 
xã Minh Đức, thành phố 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

43+44 20-11-2022 25-10-2022

89 25-10-2022 Quyết định số 2570/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
đánh giá, xác định Chỉ số 
cải cách hành chính giai 
đoạn 2022 - 2025 đối với 
các sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện thuộc 
tỉnh Thái Nguyên

43+44 20-11-2022 25-10-2022

90 28-10-2022 Quyết định số 2602/QĐ-
UBND Phê duyệt 158 quy 
trình nội bộ trong giải 

45+46+
47

25-11-2022 28-10-2022
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quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên

91 28-10-2022 Quyết định số 2603/QĐ-
UBND Công bố Danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực 
Bảo vệ thực vật, lĩnh vực 
Thú y thuộc phạm vi quản 
lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh 
Thái Nguyên

45+46+
47

25-11-2022 28-10-2022

92 31-10-2022 Quyết định số 2616/QĐ-
UBND Về việc bổ sung các 
khu vực khai thác đất san 
lấp trong dự án đầu tư xây 
xây dựng công trình vào 
khu vực không đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

45+46+
47

25-11-2022 31-10-2022

93 01-11-2022 Quyết định số 2639/QĐ-
UBND Về việc thu hồi đất, 
giao cho Quỹ phát triển đất 
tỉnh Thái Nguyên để sử 
dụng vào mục đích xây 
dựng Trụ sở làm việc tại 
phường Quang Trung, 
thành phố Thái Nguyên

48+49 25-12-2022 01-11-2022

94 01-11-2022 Quyết định số 2640/QĐ-
UBND Về việc giao đất 
cho Công ty Cổ phần Bất 
động sản Detech Land để 
thực hiện Dự án xây dựng 
Điểm dân cư nông thôn xã 
Khôi Kỳ, huyện Đại Từ 
(đợt 01)

48+49 25-12-2022 01-11-2022

95 01-11-2022 Quyết định số 2642/QĐ-
UBND Về việc chứng nhận 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất cho Công ty cổ 

48+49 25-12-2022 01-11-2022
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phần tập đoàn TECCO

96 01-11-2022 Quyết định số 2643/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh 
nội dung và phụ lục tại các 
Quyết định số 3931/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020; 
Quyết định số 2429/QĐ-
UBND ngày 14/7/2021 và 
Quyết định số 4021/QĐ-
UBND ngày 16/12/2021 
của UBND tỉnh Thái 
Nguyên

48+49 25-12-2022 01-11-2022

97 02-11-2022 Quyết định số 2644/QĐ-
UBND Về việc thu hồi đất, 
giao đất; cho Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Thương 
mại TNG thuê đất để sử 
dụng vào mục đích thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng 
kinh doanh kết cấu hạ tầng 
Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 
1, tại xã Sơn Cẩm, thành 
phố Thái Nguyên (đợt 4)

48+49 25-12-2022 02-11-2022

98 02-11-2022 Quyết định số 2645/QĐ-
UBND Về việc thu hồi đất, 
giao cho Viễn Thông Thái 
Nguyên – Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam 
thuê để sử dụng vào mục 
đích công trình Viễn Thông 
tại thị trấn Chợ Chu và xã 
Phượng Tiến, huyện Định 
Hoá

48+49 25-12-2022 02-11-2022

99 25-11-2022 Quyết định số 2965/QĐ-
UBND Phê duyệt 03 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

48+49 25-12-2022 25-11-2022
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100 25-11-2022 Quyết định số 2966/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Thi, tuyển 
sinh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Thái 
nguyên

48+49 25-12-2022 25-11-2022

101 30-11-2022 Quyết định số 3000/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Tổ 
chức cán bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Y tế tỉnh Thái Nguyên

48+49 25-12-2022 30-11-2022

102 21-11-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
về quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

48+49 25-12-2022 01-12-2022

103 02-12-2022 Quyết định số 3025/QĐ-
UBND Về việc giao đất 
cho Trường mầm non Hùng 
Sơn 2, để sử dụng vào mục 
đích: xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo, tại thị trấn 
Hùng Sơn, huyện Đại Từ

48+49 25-12-2022 02-12-2022

104 02-12-2022 Quyết định số 3026/QĐ-
UBND Về việc giao đất 
cho Trạm Y tế thị trấn 
Hùng Sơn, để sử dụng vào 
mục đích: xây dựng cơ sở y 
tế, tại thị trấn Hùng Sơn, 
huyện Đại Từ

48+49 25-12-2022 02-12-2022

105 02-12-2022 Quyết định số 3028/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh 
Kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 huyện Đại Từ

48+49 25-12-2022 02-12-2022

106 02-12-2022 Quyết định số 3029/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh 

48+49 25-12-2022 02-12-2022
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kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 thành phố Thái 
Nguyên

107 24-11-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật địa phương 
về chất lượng nước sạch sử 
dụng cho mục đích sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

48+49 25-12-2022 01-6-2023
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